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Phô lôc 6
XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP TRONG CÚM A (H5N1) Ở TRẺ EM

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 30/2008/Q§-BYT ngµy 19 th¸ng 8 n¨m2008 
cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ)

________________________

 tiếp tục

 tiếp tục

Mục tiêu: SpO2 >=92%
                PaO2 >=65mmHg 
mmHg

Người bệnh viêm phổi do virus

Oxy gọng mũi

Giảm oxy hoá máu:
- SpO2  91% hay PaO2  65 mmHg
- Thở nhanh, rút lõm ngực

 tiếp tụctốt

CPAP qua gọng mũi

 tiếp tụctốt

Sau 30 phút không đạt mục tiêu

Thông khí nhân tạo kiểm soát 
áp lực, PIP < 30 cmH2O

Sau 30 phút không đạt mục tiêu

Mặt nạ thường (6-8L/ph)

Không có CPAP

Mặt nạ có túi (8-10L/ph)

Sau 30 phút không đạt mục tiêu

tốt

tốt

Có CPAP
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Phô lôc 7
QUY TRÌNH THỞ MÁY TRONG VIÊM PHỔI DO 

CÚM A (H5N1) Ở TRẺ EM
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 30/2008/Q§-BYT ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 

2008 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ)
______________________________

Nếu pH < 7,2 có thể dùng Natri bicarbonate để điều chỉnh pH > 7,2

FiO2

(%)
PEEP

(cmH2O)
Tỉ lệ I:E

30 4 1:2
40 4 1:2
40 6 1:2
50 6 1:2
60 6 1:2
60 8 1:2
60 10 1:2
60 10 1:1,5
60 10 1:1
80 10 1:1
100 10 1:1
100 12 1:1
100 14 1:1
100 16-20 1:1

Mục tiêu: SpO2 > 92% với FiO2 < 60%
Chấp nhận SpO2 85 – 92% nếu FiO2 > 60%

Cài đặt ban đầu: Chế độ Kiểm soát áp luc
FiO2 = 60%, tỉ lệ I:E = 1:2, PEEP = 6 cmH2O

PIP < 30 cmH2O (mục tiêu giữ VT = 6-8 ml/kg)

Mục tiêu cần đạt:
SpO2 >=92 % hoặc PaO2 >= 65mmHg

pH > 7,2 (chấp nhận PaCO2 = 40 – 60 mmHg)
Chưa đạt mục tiêu: xuống 1 bước

Đạt mục tiêu: giữ nguyên
Quá mức mục tiêu: lên 1 bước


